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A. SỐ HỌC
Dạng 1: Thực hiện phép tính
Bài 1: Tính giá trị biểu thức (hợp lí nếu có thể)
	1) 
 
2) 
 
3) 
 
4) 
 
5) 
 
6) 
 
7) 
 
8) 
 
9) 
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Dạng 2: Tìm x
Bài 2: Tìm x biết
1) 


 	12)  			23)  
2) 


 		13)  			24)  
3) 


 		14)  			25)  
4) 


 		15)  			26)  
5) 


 	16)  		27)  
6) 


 	17)  	28)  
7) 


 	18)  	29)  
8) 


 	19)  		30)  
9) 


 	20)  				31)  
10) 


 	21)  				32)  
11) 

 	22)  
Dạng 3: Toán có nội dung thực tế

Bài 3: Lan đọc một cuốn sách dày 360 trang trong 4 ngày. Ngày thứ nhất Lan đọc được  tổng số trang. Ngày thứ hai Lan đọc được 25% số trang còn lại. 
a) Tính số trang sách mà Lan đọc trong ngày thứ nhất?
b) Tính số trang sách Lan đọc được trong bài ngày thứ hai
c) 
Biết  số trang Lan đọc được trong ngày thứ tư là 15 trang. Tính số trang Lan đọc được trong ngày thứ ba? 

Bài 4: Trong vườn gồm 1200 cây gồm 4 loại: cam, bưởi, xoài, ổi. Số cây cam chiếm 25% tổng số cay, số cây bưởi chiếm  số cây cam. Số cây xoài chiếm 0,5 tổng số cây cam và bưởi. Hỏi trong vườn có bao nhiêu cây bưởi? 


Bài 5: Một trường học có 1200 học sinh. Trong đợt sơ kết học kì I, số học sinh có học lực trung bình chiếm  tổng số học sinh của trường. Số học sinh giỏi bằng 60% số học sinh trung bình. Số học sinh yếu bằng  số học sinh giỏi. Tính số học sinh khá của trường (trường không có học sinh yếu kém). 
Bài 6: Chiều dài một mảnh vườn hình chữ nhật là 60m, chiều rộng bằng 60% chiều dài.
a) Tính diện tích mảnh vườn
b) 

Người ta lấy đi một phần đất để đào ao. Biết  diện tích ao là  tính diện tích ao? 
c) Phần còn lại người ta trồng rau. Hỏi diện tích ao bằng bao nhiêu phần trăm diện tích trồng rau? 

Bài 7: Lớp 6A có 48 hcoj sinh. Tổng kết học kì I, số học sinh giỏi chiếm  số học sinh cả lớp. 
a) Tính số học sinh giỏi của lớp 6A
b) Biết 40% số học sinh tiên tiến lớp 6A là 6 em. Tính số học sinh trung bình của lớp 6A? Biết lớp 6A không học học sinh yếu kém

Bài 8: Khối lớp 6 của một trường THCS có 280 học sinh. Kết quả học kì I được xếp loại như sau: Loại khá chiếm 50% tổng số học sinh cả khối và bằng  số học sinh trung bình, còn lại xếp loại giỏi. 
a) Tính số học sinh mỗi loại của khối
b) Tính tỉ số phần trăm của số học sinh giỏi so với học sinh cả khối. 


Bài 9: Một trường THCS có 1200 học sinh. Số học sinh khối 6 chiếm 28%. Số học sinh khối 7 bằng  số học sinh khối 6. Số học ính khối 9 bằng  số học sinh khối 8. Tính số học sinh mỗi khối. 


Bài 10: Tổng kết học kì I, tỷ số giữa số học sinh giỏi và số học sinh cả lớp là  Cuối năm học có thêm 2 học sinh giỏi nên số học sinh giỏi bằng  số học sinh còn lại. Tính số học sinh của lớp? 
Dạng 4: Toán nâng cao

Bài 11: Cho biểu thức  
a) Số nguyên n phải thỏa mãn điều kiệng gì để A là phân số? 
b) 
Tìm giá trị của A với  
c) Tìm n để A có giá trị là số nguyên. 
Bài 12: 
a) 

Các phân số sau có thể rút gọn cho các số tự nhiên nào? ;  
b) Tìm các số nguyên n để A và B nhận giá trị nguyên

Bài 13: Với giá trị nào của  các phân số sau có giá trị là một số nguyên
a) 



 		b)  	c)  	d)  
Bài 14: Chứng minh rằng với mọi số tự nhiên n các phân số sau là các phân số tối giản
a) 


 		b)  		c)  

Bài 15: Tìm tất cả các số tự nhiên phân số  là phân số tối giản
Bài 16: Tính giá trị biểu thức


 	 
Bài 17: Tìm x biết
a) 

 				e)  
b) 

 		f)  
c) 
 
d) 
 
Bài 18: Chứng minh rằng 
a) 

 	b)  


Bài 19: So sánh  và  
B. Hình học 


Bài 1: Trên cùng một nửa mặt phẳng bờ chứa tia Ox, vẽ hai tia Oy và Oz sao cho   
a) Tính góc yOz
b) 

Gọi Ot là tia phân giác của . Tia Oz có là tia phân giác của  không? 


Bài 2: Vẽ trên cùng một nửa mặt phẳng hai góc   
a) Trong ba tia Ox, Oy, Oz tia nào nằm giữa hai tia còn lại? vì sao? 
b) 
Tính .
c) 
Vẽ tia Oa là tia đối của tia Oz. Tia Ox có phải là tia phân giác của  không? Vì sao? 


Bài 3: Trên cùng một nửa mặt phẳng bờ chứa tia Ox, vẽ hai tia Oy và Ot sao cho   
a) Trong ba tia Ox, Oy, Ot tia nào nằm giữa hai tia còn lại? vì sao? 
b) 
Tính .
c) 
Chứng tỏ tia Oy là tia phân giác của  


Bài 4: Trên cùng một nửa mặt phẳng bờ chứa tia Oa, vẽ hai tia Ob và Oc sao cho   
a) Trong ba tia Oa, Ob, Oc tia nào nằm giữa hai tia còn lại? vì sao? 
b) 
Tính .
c) 
Chứng tỏ tia Ob là tia phân giác của  
d) 
Vẽ tia Ob’ là tia đối của tia Ob. Tính số đo góc kề bù với  


Bài 5: Trên cùng một nửa mặt phẳng bờ chứa tia OA, vẽ hai tia OB và OC sao cho   
a) 
Tính .
b) 


Vẽ các tia OM, ON lần lượt là phân giác của   Tính  



Bài 6: Trên cùng một nửa mặt phẳng bờ chứa tia Ox, vẽ hai tia Ot và Oy sao cho   
a) 
Tính .
b) 
Chứng tỏ tia Ot là tia phân giác của  
c) 
Vẽ tia Ox’ là tia đối của tia Ox. Tính số đo  


Bài 7: Trên cùng một nửa mặt phẳng bờ chứa tia Ox, vẽ hai tia Oy và Oz sao cho   
a) 
Tính .
b) 

Vẽ tia Ox’ là tia đốic ủa tia Ox. Tính số đo  và  


Bài 8: Trên cùng một nửa mặt phẳng bờ chứa tia Ox, vẽ hai tia Oy và Oz sao cho   
a) 
Tính .
b) 
Vẽ tia Ox’ là tia đối của tia Ox. Chứng tỏ tia Ox là tia phân giác của  


Bài 9: Trên cùng một nửa mặt phẳng bờ chứa tia Ox, vẽ hai tia Oy và Ot sao cho   
a) Trong ba tia Ox, Oy, Ot tia nào nằm giữa hai tia còn lại? vì sao? 
b) 

Tính . Tia Oy có phải là tia phân giác của  không? 
c) 
Gọi Om là tia đối của tia Ox. Tính  
d) 

Gọi tia Oa là phân giác của , tính góc  



Bài 10: Cho hai góc kề bù  và , biết  
a) 
Tính  
b) 

Gọi Ot là tia phân giác của . Tính  
c) 
Tia Oy có là tia phân giác của  không? Vì sao? 


Bài 11: Cho hai tia Oy, Oz nằm trên cùng nửa mặt phẳng có bờ là tia Ox sao cho   
a) Trong ba tia Ox, Oy, Oz tia nào nằm giữa hai tia còn lại? 
b) 
Tính 
c) 

Gọi Om là tia phân giác của . Tính  


Bài 12: Trên cùng một nửa mặt phẳng bờ chứa tia Ox, vẽ hai tia Oy và Oz sao cho   
a) 
Tia Oz có phải là tia phân giác của  không? Vì sao?
b) 
Vẽ tia Oz’ là tia đối của tia Oz. Tính số đo  
c) 


Gọi Om à tia phân giác của  Tính số đo của   

[image: https://scontent.fhan3-3.fna.fbcdn.net/v/t34.0-12/30118383_427532184327488_290281889_n.jpg?_nc_cat=0&oh=bd3b0210a73135f4b36e53a8fa857f99&oe=5ACC0A1C]
[image: https://scontent.fhan3-3.fna.fbcdn.net/v/t34.0-12/30007913_427532180994155_896611129_n.jpg?_nc_cat=0&oh=d475df279292878dfab24a9bb8c02bdd&oe=5ACC39D8]
[image: https://scontent.fhan3-3.fna.fbcdn.net/v/t34.0-12/30180184_427532177660822_110474978_n.jpg?_nc_cat=0&oh=ad40e044b7c58af409c5a08e423c499d&oe=5ACD2340]
[image: https://scontent.fhan3-3.fna.fbcdn.net/v/t34.0-12/30020394_427532187660821_501530438_n.jpg?_nc_cat=0&oh=05eb16f2dbc8641854ba5176e746c02b&oe=5ACC63A3]
[image: https://scontent.fhan3-3.fna.fbcdn.net/v/t34.0-12/30118773_427532190994154_1015818733_n.jpg?_nc_cat=0&oh=a382fc17506858cc26bea1b5b2c119fe&oe=5ACC41E8]
image3.wmf
3164

4323

-+

-


image48.wmf
211

x

3510

-+=


oleObject49.bin

image49.wmf
213

14x.20%1,8

315

æö

-+-=

ç÷

èø


oleObject50.bin

image50.wmf
1

xx25%

3

+=-


oleObject51.bin

image51.wmf
213

x:1

324

-=


oleObject52.bin

image52.wmf
242

22,5x:75%0

353

éù

æö

-+-=

ç÷

êú

èø

ëû


oleObject53.bin

oleObject4.bin

image53.wmf
x20%x12

+=


oleObject54.bin

image54.wmf
331

:2x8

42

-=


oleObject55.bin

image55.wmf
1132

33%x:1

3249

æö

-=-

ç÷

èø


oleObject56.bin

image56.wmf
1

50%xx0,75

8

+=


oleObject57.bin

image57.wmf
2412

x:

9927

-=


oleObject58.bin

image4.wmf
429

.

7314

--

+


image58.wmf
2x135

--=


oleObject59.bin

image59.wmf
(

)

3111

xx1

424

++=-


oleObject60.bin

image60.wmf
211

.x

3510

-+=


oleObject61.bin

image61.wmf
37

x

40

+=


oleObject62.bin

image62.wmf
(

)

19

3x225%x

36

-+=-


oleObject63.bin

oleObject5.bin

image63.wmf
151

4.x3

5217

-=-


oleObject64.bin

image64.wmf
212

x1

727

+-=


oleObject65.bin

image65.wmf
2

9


oleObject66.bin

image66.wmf
1

6


oleObject67.bin

image67.wmf
4

3


oleObject68.bin

image5.wmf
313

21

474

æö

-+

ç÷

èø


image68.wmf
3

8


oleObject69.bin

image69.wmf
1

30


oleObject70.bin

image70.wmf
5

6


oleObject71.bin

image71.wmf
2

360m.


oleObject72.bin

image72.wmf
2

3


oleObject73.bin

oleObject6.bin

image73.wmf
10

3


oleObject74.bin

image74.wmf
27

28


oleObject75.bin

image75.wmf
4

5


oleObject76.bin

image76.wmf
2

.

5


oleObject77.bin

image77.wmf
4

5


oleObject78.bin

image6.wmf
242

834

797

æö

-+

ç÷

èø


image78.wmf
(

)

5

An

n3

=Î

+

¢


oleObject79.bin

image79.wmf
{

}

n5;4;0;1;7

Î--


oleObject80.bin

image80.wmf
n4

A

n1

+

=

-


oleObject81.bin

image81.wmf
(

)

4n1

Bn

2n1

-

=Î

+

¥


oleObject82.bin

image82.wmf
x

Î

¢


oleObject83.bin

oleObject7.bin

image83.wmf
3

A

x1

=

-


oleObject84.bin

image84.wmf
x2

B

x3

-

=

+


oleObject85.bin

image85.wmf
2x1

C

x3

+

=

-


oleObject86.bin

image86.wmf
2

x1

D

x1

-

=

+


oleObject87.bin

image87.wmf
21n4

14n3

+

-


oleObject88.bin

image7.wmf
2141

1:

3232

æö

-+

ç÷

èø


image88.wmf
3n2

4n3

-

-


oleObject89.bin

image89.wmf
4n1

6n1

+

+


oleObject90.bin

image90.wmf
n13

n2

+

-


oleObject91.bin

image91.wmf
1111

A...

1.22.33.499.100

2222

B...

3.55.77.999.101

111

C...

1.66.11496.501

111

D...

1.2.32.3.437.38.39

12

5

23

E

53

6:

22

31227

414753

F

41636

414753

32

G6:68.12,5%:0,3.(0,5)1

515

=++++

=++++

=+++

=+++

+-

=

æö

-

ç÷

èø

-+

=

-+

æö

=----+

ç÷

èø


oleObject92.bin

image92.wmf
15513

13210.23046

476254

H

31012

1:1214

7337

1111

K...

612209900

555

L...

1.44.7100.103

111

M...

15352499

5555

N...

1.33.55.72013.2015

543113

P

2.11.1111.22.1515.4

1

Q1

2

æö

--+

ç÷

èø

=

æöæö

+-

ç÷ç÷

èøèø

=++++

=+++

=+++

----

=++++

=++++

æ

=-

111

11....1

3420

öæöæöæö

---

ç÷ç÷ç÷ç÷

èøèøèøèø


oleObject93.bin

oleObject8.bin

image93.wmf
3311

x1

4426

-

æö

+-+=-

ç÷

èø


oleObject94.bin

image94.wmf
537115

.x1

688126

-

æö

--+-=

ç÷

èø


oleObject95.bin

image95.wmf
2

51371

x1:3(0,12)

619192

æö

----=-

ç÷

èø


oleObject96.bin

image96.wmf
3

5724

13x

27927

æö

---=-

ç÷

èø


oleObject97.bin

image97.wmf
121157127

x1,2x.1112

3231268838

-

æö

--+--=-+

ç÷

èø


oleObject98.bin

image8.wmf
52833

1351357

--

+++-


image98.wmf
25127

x0

38638

--+-=


oleObject99.bin

image99.wmf
2222

1111

A...1

234100

=++++<


oleObject100.bin

image100.wmf
234100101

12341001013

B...

3333334

=++++++<


oleObject101.bin

image101.wmf
10

10

201

A

201

+

=

-


oleObject102.bin

image102.wmf
10

10

201

B

203

-

=

-


oleObject103.bin

oleObject9.bin

image103.wmf
·

0

xOy90,

=


oleObject104.bin

image104.wmf
·

0

xOz30

=


oleObject105.bin

image105.wmf
·

yOz


oleObject106.bin

image106.wmf
·

tOx


oleObject107.bin

image107.wmf
·

0

xOy50,

=


oleObject108.bin

image9.wmf
1837

0,2

515515

-

-+++


image108.wmf
·

0

xOz130

=


oleObject109.bin

oleObject110.bin

image109.wmf
·

yOa


oleObject111.bin

image110.wmf
·

0

xOy60,

=


oleObject112.bin

image111.wmf
·

0

xOt120

=


oleObject113.bin

image112.wmf
·

yOt


oleObject10.bin

oleObject114.bin

image113.wmf
·

xOt


oleObject115.bin

image114.wmf
·

0

aOb40,

=


oleObject116.bin

image115.wmf
·

0

aOc80

=


oleObject117.bin

image116.wmf
·

bOc


oleObject118.bin

image117.wmf
·

aOc


image10.wmf
52595

..

1211121112

--

++


oleObject119.bin

image118.wmf
·

aOb


oleObject120.bin

image119.wmf
·

0

AOB50,

=


oleObject121.bin

image120.wmf
·

0

AOC150

=


oleObject122.bin

image121.wmf
·

BOC


oleObject123.bin

image122.wmf
·

AOB,


oleObject11.bin

oleObject124.bin

image123.wmf
·

COB.


oleObject125.bin

image124.wmf
·

MON


oleObject126.bin

image125.wmf
·

0

xOt55,

=


oleObject127.bin

image126.wmf
·

0

xOy110

=


oleObject128.bin

oleObject129.bin

image11.wmf
(

)

4815426

2004

1115111515

--

+++++-


image127.wmf
·

xOy


oleObject130.bin

image128.wmf
·

x'Oy


oleObject131.bin

image129.wmf
·

0

xOy50,

=


oleObject132.bin

image130.wmf
·

0

xOz100

=


oleObject133.bin

image131.wmf
·

yOz


oleObject134.bin

oleObject12.bin

image132.wmf
·

x'Oz


oleObject135.bin

image133.wmf
·

yOz


oleObject136.bin

image134.wmf
·

0

xOy20,

=


oleObject137.bin

image135.wmf
·

0

xOz100

=


oleObject138.bin

image136.wmf
·

yOz


oleObject139.bin

image12.wmf
51151

41

612612

---


image137.wmf
·

x'Oy


oleObject140.bin

image138.wmf
·

0

xOy35,

=


oleObject141.bin

image139.wmf
·

0

xOt70

=


oleObject142.bin

oleObject143.bin

oleObject144.bin

image140.wmf
·

mOt


oleObject145.bin

oleObject13.bin

oleObject146.bin

image141.wmf
·

aOy


oleObject147.bin

image142.wmf
·

xOy


oleObject148.bin

image143.wmf
·

yOz


oleObject149.bin

image144.wmf
·

0

xOy120

=


oleObject150.bin

image145.wmf
·

yOz


image13.wmf
37373

::2

55555

-

-+


oleObject151.bin

oleObject152.bin

image146.wmf
·

zOt


oleObject153.bin

oleObject154.bin

image147.wmf
·

0

xOy75,

=


oleObject155.bin

image148.wmf
·

0

xOz25

=


oleObject156.bin

oleObject157.bin

oleObject14.bin

oleObject158.bin

image149.wmf
·

xOm


oleObject159.bin

image150.wmf
·

0

xOz42,

=


oleObject160.bin

image151.wmf
·

0

xOy84

=


oleObject161.bin

image152.wmf
·

xOy


oleObject162.bin

image153.wmf
·

yOz'


image14.wmf
2212

7:5:

3333

-


oleObject163.bin

image154.wmf
·

xOz.


oleObject164.bin

image155.wmf
·

mOy,


oleObject165.bin

image156.wmf
·

mOz'


image157.jpeg
T MAN o
(Boen vone ) MON: oA A HOCKY 1
L0 HQE

DnzA h\rr én |
/w(”

‘F‘M» 192~

26)(0,125 + 40% — ~) 112

(@-s9)

+8L—

Gosarapons” 25%

It e e
213075 - (5 +25%):1%
29)25%:5 —31(~0,6).

30)(-24+2):3L +750%:128

0.25).(~2)* +35%

ZooiTy BN
25— (342

= 2+ =3 =13
=3 13)2— (al+3x) = x| +i=2
. 1922x4= -1 ]2 =<_
=g 15)2. (x— 25%) = & P e L ]
5 rhgm ol 16)(1%~2x).75% —2 = 22 26)2\x”\ T
6) —Zx+i=

- 17)(=12 + 4x) 20% ~ 18 = 2
18)[22,5 = G 12 g) x]

27)(x-1) +1=7%:35
~75%=0 ogx+ix=-25%

29)x + 20%x = 12





image158.jpeg
19)(3

N50%.x 42 xm

20)i2x
3Mpdxce s 2) 282

s i R
s
Rl 323 Gx - 2) 4 25% x =
Jllm Toin co. 001 dung thue 1§
sdch day 360 tran,
% trong 4 nghy. Nighy i nht Lan doc
N doc duox 25% o3 trang com |
an dic trong ny

il 3 Lan doc mot cu

S8 trang, ngay thir2 1
2) Tinh 86 trang sich 1
b) Tinh 36 tran,

thie nhir

ich Lan doc duoc trong ngay thir hat?

an doe duoc trong nghy thir n |

isttrang L
A 15 trang. Tinh & trang La
doc duve trong ngdy thi 37 s

Bai : Trong Vubm €6 1200 ciy gdm 4 loai: Carm, bui, 53 chy cam chilé
Xobi, Gi. 56 chy cam chiim

% tling 56 cAy, 5O cdy buoi chifin $ 58 chy cam. S8 cay xohi chifim 0/5 t6ng 83 by
cam vi bugi. Hoi trong vuong 6 bao nhidu ey 61
Bai 5: Mot trutmg hoc c6 1200 hoc sinh. Trong dot so kit hoc ki1, 88 hoe sinl 6
hoc e trung binh chim 3 19ng 56 hoc sinh clia trudng, S8 hoe sinh giol bing 60%
55 hoc sinh trung binh s hoc ainh & bing £ 5 hoc sinh gidi, Tink 58 hoc sinh
Khi ciia trurong (trudmg Khong 6 hoc sinh yéu kém),
BAi 6: Chigy dai mot manh vudn hinh chi nhat 14 60m, ck
2) Tinh dién tich manh vuon.
B) Nguoi ta 15y di mdt phan dat d& ddo ao. Bigt

rong bing 60% chigu dai.

dign tich ao 12 360 m*. Tinh
dién tich ao.

) Phian con lai ngusdi ta trong rau. Hoi dién tich ao bing bao nhiéu phan trém
dién tich trbng rau.

RBAi 72 L6p 6 o6 48 hoc sinh. Téng két hoc K 1, 5 hoe sinh gidi chim ; s8 hoc sinh cA16p-
@) Tinh 58 hoc sinh gidi ctia I6p 6A?

b) Biét 40% s& hoc sinh tién tién 16p 6A 13 6 em. Tirh s hoc sinh trung binh cta 16p
t 16p 6A khong c6 hoc sinh yéu, kém.

3i 8: Khdi 16p 6 ciia mot truemg THCS c6 280 hoe sinh. K&t qué hoc| K1 duge xép
loai i sau: Loai khé chiém 50% tong 5 hoc sinh ca khoi va bing 5 s8 hoc sinhy

6A2

trung binh, cén lai x&p loai gidi.
a) Tinh s6 hoc sinh méi loai ciia khéi.
b) Tinh ti s6 phian tram ctia s hoc sinh gidi 5o véi hoe sinh ca Kndi.
Bai 9: M6t trudmg THCS c6 1200 hoc sinh. S8 hoc sinh khi 6 chigm 28%. S8 hoe

TR N e
sin K617 bing 2. s8 hoe sinh kK61 6. 58 hoc sinh khi 9 bing 4 &hocsinh
5

khoi 8. Tinh s6 hoc sinh mdi khéi.




image159.jpeg
0 TOgs KL Noc ki 1, 19 56 gitra 565 hoc sinb gih v s e sy e i e

!
ot maim Hoc 6 thim 2 hoe sinh gioi nén s hoc sinh giét bing & 4 Hoe sint e i
i 68 i i (7
Dang 4 Tosn ning.cao
At 11: Cho bidu thire: A (naz
1) 56 nguyin  phil théa man didw kién g) d A T phi
b) Tim gl tel ctia A vési n « (-5; -4 0; 1; 7]
o) Thm n A& A co gid i 14 58 nguyén
Bl 12:
; : : s
)G phi o s 6 hé it g cho st ien ao? A= "2 Be 2 9

b) Tim cic 56 nguyén n dé A va B nhén gid tri ngu

BA1 13: Vi gid tr ndo cia x € Z cic phan s6 sau c6 gid tr 1& mt 55 g

b) B=

nel3

Bai 15: Tim tit cé céc s& tw nhién phan s& 1a phiin 3 15¥ gian

Bai 16: Tinh gid trf bidu thic:

Ty

3
~62:6-8.12,5%~=:0,3
( 5 15





image160.jpeg
f-‘w:-n'nmx.hm

e o S S ( \]’
e B A
& 4"[* z) $= b -Sx-1gnl-cons(-3

Anal et i
-uZenl mbx_x\ 11

rY%bux z

L é"k "I'(_T7 12

Bai 18: Chumg mink rhng:

@ "’zl"s-l‘ 4i,+...*’
BAi 19: So sdnh: Am 20%5)
B HINH HO s
BA1 15Trén Uty mdt ntra mit phing b chura tia Ox, vé hai tia Oy va Oz sa0 cho
X0y =90°; X0z =30°

@) Tinh goc yOz.

) Goi Ot1a tia phin gidc ctia yOz . Tia Oz 6 1a phan gidc clia 10x khong ?

Bai 2: V& trén cling mdt nira mat phiing hai géc: 0y =50, 502 =130°

a) Tmngilia Ox, Oy, Oz tia nao nim gitra hai tia con lai? Vi sao?

b) Tinh y0:

©) V& tia Oa la tia ddi ctia tia Oz. Tia Ox o6 phéi I tia phan giéc ciia 0 Khong? Vi sao?

i Trén cling mot nira mit phing c6 bo chira tia Ox, vé hai fla Oy va Ot sao cho:
0°, %01 =120°

a) Trong 3 tia O, Oy, Ot tia nao nim gitra hai tia cbn lai? Vi sao?

b) Tinh s& do gbc yOr ?

©) Ching té tia Oy la tia phan gidc clia x0r?

Bai 4: Trén cting mot nira mat phing cé by chira tia Oa, vé tia Ob va Oc sao chos

a0b =40°,a0¢ = 80"

a) Trong 3 tia Oa, Ob, Oc tia nao ndm gitta hai tia cdn lai? Vi sac?
b) Tinh 40¢?
¢) Chiing 6 tia Ob la tia phn gidc clia a0c?
d) Vé tia Ob’ 1a tia d6i ctia tia Ob. Tinh 58 do goc Ké bl véi a0b?
B 5: Trén cling mot nira mat phing c6 b chira tia OA, v& 2 tia OB, OC sa0 che:

0B =50°,40C =150°

a) Tinh BOC? o1 ci
b) Vé chc tia OM, ON Jin lugt Ia tia phan giéc cta 40B, COB. Tinhy MON?

B ’ :




oleObject15.bin

image161.jpeg
. 4

T cungg mo i mat kg bis :
w 5 . e St phbig; bt s ta O, v& i i O i Oy a0 cho

5 D 17
) Tinh 56 do 65
) CHUTE 1 tn O 1 i i gt i 5
) VA OX 14t 48 o O, Tiot w5 do 55
AL 7T Cing it s o3t phog s chic i O, w8 Oy v O s cho
G0 0

o) Tinth 88 do 5%
b) Chitng 16t Oy 1
AV

ta phin e cin 07

i Ox' 1t 5 cia tin Ox. Tinh 56 do 570 v g 302
i 8: T cang 0t nirs mit phing bo chira tia Ox, v ha tia Oy vh Oz 530 cho
G 201508 = 00"

a) Tinh s do 567

) Vé tia O 4 tia 5 csa ta O, g 6 ta O 1. ta phn gidc cia 03
5415 T cing 50 i it phig b i i O, 8t Oy v4 O i 07 = )
g, >0t - 70
o.Trong 3 ia Ox, Oy, O ia nia nm gia 2 ia con ai?
b, Tinh g6 yOI Tia Oy co phai 14 phin gidc clia goc xOt khong?
. Gol Om I tia d6i clia tia Ox. Tinh goc Ot
4, Goi tia Oa 13 phin gidc cia goc mOL tinh goc a0y?
10: Cho hai goc ke bis 0y v y0z, bidt x0y= 1200
a Tinh y0:
b/ Goi O 1 tia phin gide cla 0y T =
¢/ Tia Oy co 1 tia phin gidc ciia 301 khong? Vi sao?
i 11: Cho hai tia Oy, OZ ném trén ciing nira mat phéing c6 bo 14 tia Ox sa0 chio gée
20y =75, goc 802 =25
4) Trong 3 tia Ox, Oy, Oz ta ndo nim git ha tia con lai?
b) Tinh gée yOz
©) Goi Om la tia phin gidc ciia goc yOz. Tinh goc xOm.
B 12: Trén cling mot nira mat phéing bo chia tia Ox, vE hai tia Oy, Oz sa0 cho xOz
=42 xOp-40
a) Tia Oz ¢6 12 tia phan gidc ciiaxOy khéng? Tai sao?
b) VE tia 02 14 tia ddi cta tia Oz. Tink 53 do cia yOZ
) Goi Om a tia phén gidc ciia xOz. Tinh 56 do ciia mOy, mOz

TO CHUYEN MON




image15.wmf
35433

..2

79977

--

++


oleObject16.bin

image16.wmf
8118

41514

234723

æö

-+

ç÷

èø


oleObject17.bin

image17.wmf
1312

22

2525

æö

-++

ç÷

èø


oleObject18.bin

image18.wmf
3443

4.195.4

7557

-


oleObject19.bin

image19.wmf
(

)

11321

3.2,4.3

4452

-++


oleObject20.bin

image20.wmf
711724

..

1513151315

--

+-


oleObject21.bin

image21.wmf
16812

..

47743

-

æö

+-

ç÷

èø


oleObject22.bin

image22.wmf
2

2525111

:.:

91131135

---

æö

+-+

ç÷

èø


oleObject23.bin

oleObject1.bin

image23.wmf
2

7311

:

10452

-

æöæö

---

ç÷ç÷

èøèø


oleObject24.bin

image24.wmf
2

11

0,7520,753.

39

æöæö

-++-

ç÷ç÷

èøèø


oleObject25.bin

image25.wmf
2

67353

2.:

75242

éù

--

æöæö

-+

êú

ç÷ç÷

-

èøèø

êú

ëû


oleObject26.bin

image26.wmf
331134

0,12540%:1185

4072127

éù

æöæö

+-+--

ç÷ç÷

êú

èøèø

ëû


oleObject27.bin

image27.wmf
(

)

222

1715:5

9159

.25%

183,75:0,25

æö

-

ç÷

èø

+


oleObject28.bin

image1.wmf
8

1,6:1

12

æö

-+

ç÷

èø


image28.wmf
13112

1.0,7525%:1

15205

æö

-+

ç÷

èø


oleObject29.bin

image29.wmf
(

)

51

25%:3.0,6

42

--


oleObject30.bin

image30.wmf
111

2,4:375%:1

3102

æö

-++

ç÷

èø


oleObject31.bin

image31.wmf
(

)

2

253

.0,25.235%

775

æö

+--+

ç÷

èø


oleObject32.bin

image32.wmf
555

379

101010

379

-+

-+


oleObject33.bin

oleObject2.bin

image33.wmf
217

x

3412

+=


oleObject34.bin

image34.wmf
7155

x

931236

æö

-+=

ç÷

èø


oleObject35.bin

image35.wmf
313

x1

524

-+=


oleObject36.bin

image36.wmf
44

x

57

-

=


oleObject37.bin

image37.wmf
31

43x1

42

æö

-+=-

ç÷

èø


oleObject38.bin

image2.wmf
3417

8540

-

--


image38.wmf
(

)

4

1

x:22

3

+=-


oleObject39.bin

image39.wmf
37

x

78

-=


oleObject40.bin

image40.wmf
211

2x

323

+=-


oleObject41.bin

image41.wmf
285

x1.0

3154

-

-+=


oleObject42.bin

image42.wmf
13

x:

35

=


oleObject43.bin

oleObject3.bin

image43.wmf
21

(x25%)

36

-=


oleObject44.bin

image44.wmf
1131

2x

2324

--=


oleObject45.bin

image45.wmf
21

x1

52

+=-


oleObject46.bin

image46.wmf
213

12x.75%2

316

æö

--=

ç÷

èø


oleObject47.bin

image47.wmf
2

1

x17%:3,5

5

æö

-+=

ç÷

èø


oleObject48.bin

